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ÔNTẬPTOÁN7LÊN8

A.ĐẠISỐ

1.Sốhữutỉ.

- Sốhữutỉlàsốviếtđượcdướidạnga/bvớia,b Z,b 0.

- TậphợpcácsỗhữutrđượckíhiệulàQ.

2.Quytắcchuyểnvế.

-Khichuyểnvếmộtsốhàngtừvếnàysangvếkiacủamộtđẳngthức,ta

phảiđổidấusốhạngđó.

Vớimọix,y,z Q:x+y=z x=z-y.

3.Tỷlệthức

-Tỷlệthứclàđẳngthứccủahaitỉsố
a

b
=

c

d
.

-Nếu
a

b
=

c

d
thìad=bc.

-Nếuad=bcvàa,b,ckhác0thìtacótỷlệthức.

a

b
=

c

d
,

a
c

=
b

d
,

d

b
=

c
a

,
d
c

=
b
a

.

4.Tínhchấtcủadãytỉsốbằngnhau.

a

b
=

c

d
=

a+c

b+d
=

a-c

b-d

-Từdãytỷsốbằngnhau
a

b
=

c

d
=

e

f
tasuyra.

a

b
=

c

d
=

e

f
=

a+c+e

b+d+f
=

a-c+e

b-d+f

5.Đạilượngtỷlệthuận.

-Nếuđạilượngyliênhệvớiđạilượngxtheocôngthức:y=kx(vớiklàhằng

sốkhác0)thìtanóiytỉlệthuậnvớixtheohệsốk.

-Nếuhaiđạilượngtỉlệthuậnvớinhauthì:

+Tỉsốgiữhaigiátrịcủachúngkhôngthayđổi.

+Tỉsốhaigiátrịcủađạilượngnàybằngtỉsốhaigiátrịtươngứngcủađại

lượngkia.
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6.Đạilượngtỉlệnghịch.

-Nếuđạilượngyliênhệvớiđạilượngxtheocôngthứcy=
a
x

hayxy=a(alà

mộthằngsốkhác0)thìtanóiytỉlệnghịchvớixtheohệsốtỉlệa.

-Nếuhaiđạilươngtỉlệnghịchvớinhauthì:

+Tíchhaigiátrịtươngứngcùachúngluônkhôngđổi(bằnghệsốtỉlệ).

+Tỉsốgiátrịbấtkìcủađạilượngnàybằngnghịchđảocủatỉsốhaigiátrị

tươngứngcủađạilượngkia.

7.Đơnthức

-Đơnthứclàbiểuthứcđạisốchỉgồm mộtsố,hoặcmộtbiến,hoặcmộttích

giữacácsốvàcácbiến.

-Bậccủađơnthứccóhệsốkhác0làtổngsốmũcủatấtcảcácbiếncótrong

đơnthức.

-Haiđơnthứcđồngdạnglàhaiđơnthứccóhệsốkhác0vàcócùngphần

biến.

-Đểcộng(haytrừ)cácđơnthứcđồngdạng,tacộng(haytrừ)cáchệsốvới

nhauvàgiữnguyênphầnbiến.

8.Đathức

-Đathứclàmộttổngcủanhữngđơnthức.Mỗiđơnthứctrongtổnggọilàmột

hạngtửcủađathứcđó.

-Bậccủađathứclàbậccủahạngtửcóbậccaonhấttrongdạngthugọncủa

đathứcđó.

9.Nghiệm củađathức.

-Nếutạix=a,đathứcP(x)cógiátrịbằng0thìtanóia(hoặcx=a)làmột

nghiệm củađathứcđó.

B.HÌNHHỌC

1.Haigócđốiđỉnh.

-Haigócđốiđỉnhlàhaigócmàmỗicạnhcủagócnàylàtiađốicủamộtcạnh

củagóckia.
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a

O

b

-Tínhchất:Haigócđốiđỉnhthìbằngnhau.

2.Haiđườngthẳngvuônggóc.

-Haiđườngthẳngxx’,yy’cắtnhauvàtrongcácgóctạothànhcómộtgóc

vuôngđượcgọilàhaiđườngthẳngvuônggócvàkíhiệulàxx’ yy’.

x

y y’

x’

-Tínhchất:Cómộtvàchỉmộtđườngthẳnga’điquađiểm Ovàvuônggócvới

đườngthẳngachotrước.

3.Đườngtrungtrựccủađoạnthẳng.

-Đườngthẳngvuônggócvớimộtđoạnthẳngtạitrungđiểm củanóđượcgọi

làđườngtrungtrựccủađoạnthẳngấy.
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d

A O B

4.Cácgóctạobởimộtđườngthẳngcắthaiđườngthẳng.

-Nếuđườngthẳngccắthaiđườngthẳnga,bvàtrongcácgóctạothànhcó

mộtcặpgócsoletrongbằngnhauthì:

a)Haigócsoletrongcònlạibằngnhau.

b)Haigócđồngvịbằngnhau.

5.Haiđườngthẳngsongsong.

-Haiđườngthẳngsongsonglàhaiđườngthẳngkhôngcóđiểm chung.

-Haiđườngthẳngphânbiệtthìcắtnhauhoặcsongsong.

-Tínhchất:Nếuđườngthẳngccắthaiđườngthẳnga,bvàtrongcácgóctạo

thànhcómộtcặpgócsoletrongbằngnhau(hoặcmộtcặpgócđồngvịbằng

nhau)thìavàbsongsongvớinhau.

6.TiênđềƠ-clitvềhaiđườngthẳngsongsong.

-Quamộtđiểm nằm ngoàimộtđườngthẳngchỉcómộtđườngthẳngsong
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songvớiđườngthẳngđó.

M b

a

Điểm M nằm ngoàiđườngthẳnga,đườngthẳngbđiquaM vàsongsong

vớialàduynhất.

7.Tínhchấtcủahaiđườngthẳngsongsong.

Nếumộtđườngthẳngcắthaiđườngthẳngsongsongthì:

a)Haigócsoletrongbằngnhau.

b)Haigócđồngvịbằngnhau.

c)Haigóctrongcùngphíabùnhau.

8.Từvuônggócđếnsongsong.

-Haiđườngthẳngphânbiệtcùngvuônggócvớimộtđườngthẳngthứbathì

chúngsongsongvớinhau.

-Nếumộtđườngthẳngvuônggócvớimộttronghaiđườngthẳngsongsong

thìnócũngvuônggócvớiđườngthẳngkia.
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-Haiđườngthẳngphânbiệtcùngsongsongvớimộtđườngthẳngthứbathì

chungsongsongvớinhau.

9.Tổngbagóctrongmộttam giác.

-Tổngbagóctrongmộttam giáctrong180độ.

-Trongmộttam giácvuông,haigócnhọnphụnhau.

-Mỗigócngoàicủamộttam giácbằngtổnghaigóctrongkhôngkềvớinó.

10.Haitam giácbằngnhau.
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-Haitam giácbằngnhaulàhaitam giáccócáccạnhtươngứngbằngnhau,

cácgóctươngứngbằngnhau.

11.Cáctrườnghợpbằngnhaucủatam giác.

a)Trườnghợpthứnhấtcạnh-canh-cạnh.

-Nếubacạnhcủatam giácnàybằngbacạnhcủatam giáckiathìhaitam giác

đóbằngnhau.

b)Trườnghơpthứhai:Cạnh-góc-cạnh.

-Nếuhaicạnhvàgócxengiữacủatam giácnàybằnghaicạnhvàgócxen

giữacủatam giáckiathìhaitam giácđóbằngnhau.

c)Trườnghợpthứba:góc-cạnh-góc.

-Nếumộtcạnhvàhaigóckềcủatam giácnàybằngmộtcạnhvàhaigóckề

củatam giáckiathìhaitam giácđóbằngnhau.

11.Trườnghợpbằngnhautrongtam giácvuông.

-Nếumộtcạnhgócvuôngvàmộtgócnhọnkềcạnhấycủatam giácvuông

naybằngmộtcạnhgócvuôngvàmộtgócnhọnkềcạnhấycủatam giác

vuôngkiathìhaitam giácvuôngđóbằngnhau.(cạnhgócvuông-gócnhọn)

-Nếucạnhhuyềnvàmộtgócnhọncủatam giácvuôngnàybằngcạnhhuyền

vàmộtgócnhọncủatam giácvuôngkiathìhaitam giácvuôngđóbằngnhau.

(cạnhhuyền-gócnhọn).

-Nếucạnhhuyềnvàmộtcạnhgócvuôngcủatam giácvuôngnàybằngcạnh

huyềnvàmộtcạnhgócvuôngcủatam giácvuôngkiathìhaitam giácvuông

đóbằngnhau.(cạnhhuyền-cạnhgócvuông).

12.Tam giáccân.

-Tam giáccânlàtam giáccóhaicạnhbằngnhau.

-Trongmộttam giáccânhaigócởđáybằngnhau.

-Nếumộttam giáccóhaigócbằngnhauthìtam giácđólàtam giáccân.
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Tưduychứngminh:Nếumuốnchứngminhmộttam giáclàtam giáccân

tacóhaiýtưởng:

-Chứngminhhaicạnhcủatam giácđóbằngnhau.

-Chứngminhhaigóccủatam giácđóbằngnhau.

13.Tam giácđều.

-Tam giáđềulàtam giáccóbacạnhbằngnhau.

-Trongmộttam giácđềumỗigócbằng60độ.

-Nếumộttam giáccâncóbagócbằngnhauthìđólàtam giácđều.

-Nếumộttam giáccâncómộtgócbằng60độthìđólàtam giácđều.

Tưduychứngminh:Muốnchứngminhmộttam giáclàtam giácđềutacó

bahướngchứngminh:

-Chứngminhtam giáccóbacạnhbằngnhau.

-Chứngminhtam giáccóbagócbằngnhau.

-Chứngminhtam giáccâncómộtgócbằng60độ.

14.Địnhlýpy-ta-go.

Trongmộttam giácvuông,bìnhphươngcủacạnhhuyềnbằngtổngcácbình

phươngcủahaicạnhgócvuông.
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ABCvuôngtạiA BC2=AB2+AC2

B

A C

15.ĐịnhlýPy-ta-gođảo.

Nếumộttam giáccóbìnhphươngcủamộtcạnhbằngtổngcácbìnhphương

củahaicạnhkiathìtam giácđólàtam giácvuông.

16.Quanhệgiữagócvàcạnhđốidiệntrongmộttam giác.

-Địnhlý1:Trongmộttam giác,gócđốidiệnvớicạnhlớnhơnlàgóclớnhơn.

-Địnhlý2:Trongmộttam giác,cạnhđốidiệnvớigóclớnhơnlàcạnhlớnhơn.

17.Quanhệgiữađườngvuônggócvàđườngxiên.

-Trongcácđườngxiênvàđườngvuônggóckẻtừmộtđiểm nằm ởngoài

đườngthẳngđếnđườngthẳngđó,đườngvuônggóclàđườngngắnnhất.

18.Cácđườngxiênvàhìnhchiếucủachúng.

-Trongcácđườngxiênkẻtừmộtđiểm nằm ngoàiđườngthẳngđếnđường

thẳngđó:

a)Đườngxiênnàocóhìnhchiềulớnhơnthìlớnhơn.

b)Đườngxiênnàolớnhơnthìcóhìnhchiềulớnhơn.

c)Nếuhaiđườngxiênbằngnhauthìhaihìnhchiềubằngnhau,vàngược

lại,nếuhaihìnhchiếubằngnhauthìhaiđườngxiênbằngnhau.

19.Bấtđẳngthứctrongtam giác.

-Trongmộttam giác,tổngđộdàihaicạnhbấtkìbaogiờcũnglớnhơnđộdài

cạnhcònlại.
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a+b>c

-Trongmộttam giác,hiệuđộdàihaicạnhbấtkìbaogiờcũngnhỏhơnđộdài

cạnhcònlại.

a-b<c

-Trongmộttam giác,độdàimộtcạnhbaogiờcũnglớnhơnhiệuvànhỏhơn

tổngcácđộdàihaicạnhcònlại.

a-b<c<a+b

20.Đườngtrungtuyếntrongtam giác.

-Kháiniệm:Đườngtrungtuyếncủatam giáclàđườngxuấtpháttừđỉnhcủa

tam giácvàđiquatrungđiểm củacạnhđốidiệnvớiđỉnhấy.

A

B M C

-Tínhchất:Bađườngtrungtuyếncủamộttam giáccùngđiquamộtđiểm.

Điểm đócáchmỗiđỉnhmộtkhoảngbằng
2

3
độdàiđườngtrungtuyếnđiqua

cạnhấy.

A
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F G E

B D C

GA

DA
=

GB

EB
=

GC

FC
=

2

3

21.Đườngphângiáctrongtam giác.

a)Tínhchấttiaphângiáccủamộtgóc.

-Điểm nằm trêntiaphângiáccủamộtgócthìcáchđềuhaicạnhcủagócđó.

-Điểm nằm bêntrongmộtgócvàcáchđềuhạicạnhcủagócthìnằm trêntia

phângiáccủagócđó.

b)Đườngphângiáctrongtam giác.

A

B

M C

-Đườngphângiáccủatam giáclàđườngxuấtpháttừđỉnhvàchiagócđó

thànhhaigócbằngnhau.

-Bađườngphângiáccủamộttam giáccùngđiquamộtđiểm.Điểm nàycách

đềubacạnhcủatam giácđó.

22.Đườngtrungtrựccủamộtđoạnthẳng.

-kháiniệm:Đườngtrungtrựccủađoạnthẳnglàđườngthẳngđiquatrung

điểm củađoạnthẳngvàvuônggócvớiđoạnthẳngđótạitrungđiểm.
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-Địnhlýthuận:Điểm nằm trênđườngtrungtrựccủamộtđoạnthẳngthìcách

đềuhaimútcủađoạnthẳngđó.

-Địnhlýđảo:Điểm cáchđềuhaimútcủamộtđoạnthẳngthìnằm trênđường

trungtrựccủađoạnthẳngđó.

23.Tínhchấtbađườngtrungtrựccủatam giác.

-Bađườngtrungtrựccủatam giácdùngđiquamộtđiểm.Điểm nàycáchđều

bađỉnhcủatam giácđó.

-Điểm nàygọilàtâm đườngtrònngoạitiếptam giác.(phảinhớvìđâylàkiến

thứcchínhsẽhọcởlớp9).

24.Đườngcaocủatam giác.

-Đườngcaocủatam giáclàđườngxuấtpháttừđỉnhvàvuônggócvớicạnh

đốidiệnvớiđỉnhđó.

-Bađườngcaocủamộttam giáccùngđiquamộtđiểm.Điểm đógọilàtrực

tâm củatam giác.

25.Đườngcao,trungtuyến,trungtrực,phângiáccủatam giáccân.

Trongmộttam giáccân,đườngtrungtrựcứngvớicạnhđáyđồngthờilà

đườngphângiác,đườngtrungtuyếnvàđườngcaocùngxuấtpháttừđỉnhđối

diệnvớicạnhđó.

CÁCDẠNGBÀITẬPCƠBẢN

Bài1:(thikì1)tìm x,biết.

a)(2x-3)-(x-5)=(x+2)-(x-1)

b)2(x-1)-5(x+2)=-10

c)2(x-5)-3(x+7)=14

d)5(x-6)-2(x+3)=12

e)-7(5-x)-2(x-10)=15

f)3(x-4)-(8-x)=12

g)4(x-5)-3(x+7)=-19

h)7(x-9)-5(6-x)=-6+11x

i)5(3-2x)+5(x-4)=6-4x

j)-3(x-5)+6(x+2)=9
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Bài2:(thikì2)Chođơnthức:A=(
-2
5

x2y)(
15

8
xy2)(-x3y2)

a)Thugọn,tìm bậccủađơnthức.

b)Biết
x

3
=

y

2
vàx+3y=3.TínhgiátrịcủađơnthứcA.

Bài3:(thikì2)Cho::

f(x)=5x3-7x2+x+7

g(x)=7x3-7x2+2x+5

h(x)=2x3+4x+1

a)tínhf(-1);g(
-1

2
);h(0)

b)Tínhk(x)=f(x)-g(x)+h(x)

c)Tìm bậccủak(x);Tìm nghiệm củak(x)

Bài4:(thikì2)Chohaiđathức:

f(x)=x4-2x3+x2-5+3x2-2x+2x3

g(x)=(2x2-x3)-(2-x4-x3)-3x

a)Thugọnđathứcf(x),g(x)vàsắpxếpcáchạngtửcủamỗiđathức

theolũythừagiảm dầncủabiến.

b)Tínhh(x)=f(x)-g(x)

c)Chứngtỏx=1làmộtnghiệm củađathứch(x).

Bài5:(thikì2)Tìm nghiệm củađathức:

A(x)=2x+3 G(x)=x(1-2x)+(2x2-x+4)

B(x)=4x2-25 H(x)=(x2-7x+2)-2(x+1)

C(x)=x2-7 K(x)=x3-4x

D(x)=x2+4 T(x)=x3+x2+2x+2

E(x)=(
1

2
x-1)(2x-3) S(x)=2x2-5x-3

BÀITOÁNCÓLỜIVĂN
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Bài1:Sốhọcsinhkhối6,7,8,9tỉlệvớicácsố9;8;7;6.Biếtrằngsốhọc

sinhkhối9íthơnsốhọcsinhkhối7là70em.Tínhsốhọcsinhmỗikhối.

Bài2:Chobiếtbamáycày,càyxongmộtcánhđồnghết30giờ.Hỏinăm máy

càynhưthế(cùngnăngsuất)càyxongcánhđồngđóhếtbaonhiêugiờ?

Bài3:MộtôtôchạytừAđếnBvớivậntốc45km/hhết3giờ15phút.Hỏi

chiếcôtôđóchạytừBđếnAvớivậntốc65km/hsẽhếtbaonhiêuthờigian.

Bài4:Chobiết6côngnhânhoànthànhmộtcôngviệctrong21ngày.Hỏicần

phảităngthêm baonhiêucôngnhânnữađểcóthểhoànthànhcôngviệcđó

trong14ngày?(Năngsuấtcáccôngnhânlànhưnhau).

Bài5:Chobiết5ngườilàm cỏmộtcánhđồnghết8giờ.Hỏi8người(vớicùng

năngsuấtnhưthế)làm cỏcánhđồngđóhếtbaonhiêugiờ?

Bài6:Bađơnvịkinhdoanhgópvốntheotỉlệ3;5;7.Hỏimỗiđơnvịsaumột

năm đượcchiabaonhiêutiềnlãi?Biếttổngsốtiềnlãisaumộtnăm là225

triệuđồngvàtiềnlãiđượcchiatỉlệthuậnvớisốvốnđãgóp.

Bài7:MộtôtôchạytừAđếnBvớivậntốc40km/hhết4giờ20phút.Hỏichiếc

ôtôđóchạytừAđếnBvớivậntốc50km/hhếtbaonhiêuthờigian?

Bài8:Tínhsốhọcsinhcủalớp7Avàlớp7B,biếtrằnglớp7Aíthơnlớp7Blà5

họcsinhvàtỉsốhọcsinhcủahai7Avà7Blà8:9.

Bài9:BabạnAn,Huơng,Duơngcótổngcộng90viênbi,sốbicủababạnAn,

Huơng,Duơnglầnlượttỉlệvới2;3;4.Tínhsốbicủamỗibạn?

Bài10:Bađộimáysanđấtlàm bakhốilượngcôngviệcnhưnhau.Độithứ

nhấthoànthànhcôngviệctrong2ngày,độithứhaihoànthànhcôngviệc

trong3ngàyvàđộithứbahoànthànhcôngviệctrong4ngày.Hỏimỗiđộicó

baonhiêumáy(cócùngnăngsuất),biếtrằngsốmáyđộithứhainhiềuhơnsố
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máyđộithứbalà3máy.

Bài11:Bađơnvịkinhdoanhgópvốntheotỉlệ4;6;7.Hỏimỗiđơnvịsaumột

năm đượcchiabaonhiêutiềnlãi?Biếttổngsốtiềnlãisaumộtnăm là340

triệuđồngvàtiềnlãiđượcchiatỉlệthuậnvớisốvốnđãgóp.

Bài12:Balớptham giatrồngcâytrongvườntrường:
1

3
sốcâytrồngđượccủa

lớp7Abằng
1
4

sốcâytrồngđượccủalớp7Bvàbằng
1
5

sốcâytrồngđượccủa

lớp7C.Biếtsốcâytrồngđượccủalớp7Cnhiềuhơnsốcâytrồngđượccủalớp

7Alà28cây,tínhsốcâytrồngđượccủamỗilớp?

Bài13:LanvàNgọcđịnhlàm nướcmơ từ 5kg mơ.Theocôngthứccứ2kg

mơngâm với2,5kgđường.Lanbảocần6kgđường,cònNgọcbảocần6,25

kgđường.Theoem ,aiđúng?Vìsao?

Bài14:Bađộimáysanđấtlàm 3khốilượngcôngviệcnhưnhau.Độithứnhất

hoànthànhcôngviệctrong4ngày,độithứ2làm trong6ngày,độithứ3hoàn

thànhcôngviệctrong8ngày.Hỏimỗiđộicóbaonhiêumáy?Biếtrằngsố

máyđộithứnhấtnhiềuhơnđộimáythứ2là2máy(năngsuấtcácmáynhư

nhau).

BÀITẬPPHẦNHÌNHHỌC

Bài1:(thikì2)Chotam giácABC(AB=AC).BDvàCElàhaiphângiáccủa

tam giác.

a)Chứngminh:BD=CE

b)Xácđịnhdạngcủa ADE

c)Chứngminh:DE//BC

Bài2:(thikì2)Chotam giácABCvuôngtạiA.TrêncạnhBClấyđiểm Esao

choBE=BA,trêntiaBAlấyđiểm FsaochoBF=BC.KẻBDlàphângiáccủa
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gócABC(D AC).Chứngminhrằng:

a)DE BC;AE BD

b)AD<DC

c) ADF= EDC

d)E,D,Fthẳnghàng.

Bài3:(thikì2)Chotam giácABCcóAB<AC,phângiácAM.TrêntiaAClấy

điểm NsaochoAN=AB.GọiKlàgiaođiểm củacácđườngthẳngABvàMN.

Chứngminhrằng:

a)MB=MN

b) MBK= MNC

c)AM KCvàBN//KC

d)AC-AB>MC-MB

Bài4:(thikì2)Tam giácABCvuôngtạiA.VẽđườngcaoAH.TrêncạnhBClấy

điểm DsaochoBD=BA.

a)Chứngminhrằng:TiaADlàphângiáccủa HAC

b)VẽKD AC(K AC).Chứngminhrằng:AK=AH

c)Chứngminhrằng:AB+AC<BC+AH

Bài5:(thikì2)Chotam giácABCcântạiA,phângiácAD.Trêntiađốicủatia

ABlấyđiểm EsaochoAE=AB.TrêntiaphângiáccủagócCAElấyđiểm Fsao

choAF=BD.Chứngminhrằng:

a)AD BC

b)AF//BC

c)EF=AD

d)Bađiểm E,F,Cthẳnghàng.

Bài6:(thikì2)Chotam giácABC.GọiE,Ftheothứtựlàtrungđiểm củacác

cạnhAB,AC.TrêntiađốicủatiaFBlấyđiểm PsaochoPF=BF.Trêntiađối

củatiaEClấyđiểm QsaochoQE=CE.
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a)Chứngminh:AP=AQ

b)Chứngminh:Bađiểm P,A,Qthẳnghàng.

c)BQ//ACvàCP//AC

d)GọiPC QBlàR.Chứngminhchuvi PQRbằnghailầnchuvi

ABC.

e)BađườngthẳngAR,BP,CQđồngquy.

Bài7:(thikì2)chotam giácABCcântạiAcóBC<AB.Đườngtrungtrựccủa

ACcắtđườngthẳngBCtạiM.TrêntiađốicủatiaAM lấyđiểm NsaochoAN=

BM.

a)Chứngminh AMC= BAC

b)ChứngminhCM =CN

c)MuốnchoCM CNthìtam giáccânABCchotrướcphảicóthêm

điềukiệngì?

Bài8:(thikì2)Chotam giácABCcântạiAcógócAnhọn,haiđườngcaoBD

vàCEcắtnhautạiH.

a)ChứngminhAE=AD

b)Chứngminh:AHlàphângiáccủagócBACvàAHlàtrungtrựccủaED.

c)SosánhHEvàHC.

d)QuaEkẻEFsongsongvớiBD(F AC),tiaphângiácgócACEcắtED

tạiI.TínhgócEFI.

Bài9:(thikì2)Chotam giácABCcóCA=CB=10cm,AB=12cm.KẻCIvuông

gócvớiAB(IthuộcAB)

a)C/m rằngIA=IB

b)TínhđộdàiIC.

c)KẻIHvuônggócvớiAC(H thuộcAC),kẻIKvuônggócvớiBC(KthuộcBC).

SosánhcácđộdàiIHvàIK

Bài10:(thikì2)Chotam giácABCcântạiA..TrêncạnhABlấyđiểm D.trên

cạnhAClấyđiểm EsaochoAD=AE.

a)C/M rằngBE=CD.



CLBMathExpress-Hotline:0868199115

18

b)C/M rằnggócABEbằnggócACD.

c)GọiKlàgiaođiểm củaBEvàCD.Tam giácKBClàtam giácgì?Vìsao?

Bài11:(thikì2)Chotam giácABCvuôngởC,cógócAbằng600.tiaphângiác

củagócBACcắtBCởE.KẻEKvuônggócvớiAB(KthuộcAB).KẻBDvuông

gócvớitiaAE(DthuộctiaAE).C/M:

a)AC=AKvàAEvuônggócCK.

b)KA=KA

c)EB>AC.

d)BađườngthẳngAC,BD,KEcùngđiquamộtđiểm.

Bài12:(thikì2)ChoΔABCvuôngtạiAcóBDlàphângiác,kẻDE⊥BC(E∈BC).

GọiFlàgiaođiểmcủaABvàDE.Chứngminhrằng:

a)BDlàtrungtrựccủaAE

b)DF=DC

c)AD<DC;

d)AE//FC.

Bài13:(thikì2)ChotamgiácABCcântạiA,vẽtrungtuyếnAM.TừMkẻME

vuônggócvớiABtạiE,kẻMFvuônggócvớiACtạiF.

.a)ChứngminhΔBEM=ΔCFM

b.ChứngminhAM làtrungtrựccủaEF.

c.TừBkẻđườngthẳngvuônggócvớiABtạiB,từCkẻđườngthẳng

vuônggócvớiACtạiC,haiđườngthẳngnàycắtnhautạiD.Chứngminhrằngba

điểm A,M,Dthẳnghàng.

Bài14:(thikì2)ChogócnhọnxOy,trên2cạnhOx,Oylầnlượtlấy2điểm Avà

BsaochoOA=OB,tiaphângiáccủagócxOycắtABtạiI.

a)ChứngminhOI⊥AB.

b)GọiDlàhìnhchiếucủađiểm AtrênOy,Clàgiaođiểm củaADvớiOI.
ChứngminhBC⊥Ox

Bài15:(thikì2)Chotam giácABCcóA=90o,AB=8cm,AC=6cm.

a.TínhBC.
b.TrêncạnhAClấyđiểm EsaochoAE=2cm;trêntiađốicủatiaABlấyđiểm
DsaochoAD=AB.ChứngminhΔBEC=ΔDEC.
c.ChứngminhDEđiquatrungđiểm cạnhBC

Bài16:(thikì2)Cho ABCvuôngtạiA,cóAB<AC.TrêncạnhBClấyđiểm Dsao

choBD=BA.KẻAHvuônggócvớiBC,kẻDKvuônggócvớiAC.

a)Chứngminh: ;

b)Chứngminh:ADlàphângiáccủagócHAC

c)Chứngminh:AK=AH.
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d)Chứngminh:AB+AC<BC+AH

Bài17:(thikì2)Chotam giácABCvuôngtạiA.ĐườngphângiáccủagócBcắt

ACtạiH.KẻHEvuônggócvớiBC(E€BC).ĐườngthẳngEHvàBAcắtnhautạiI.

a)Chứngminhrẳng:ΔABH=ΔEBH;

b)ChứngminhBHlàtrungtrựccủaAE

c)SosánhHAvàHC;

d)ChứngminhBHvuônggócvớiIC.Cónhậnxétgìvềtam giácIBC.

Bài18:(thikì2)ChoABCvuôngtạiC.TrêncạnhABlấyđiểm DsaochoAD=

AB.KẻquaDđườngthẳngvuônggócvớiABcắtBCtạiE.AEcắtCDtạiI.

a)ChứngminhAElàphângiácgócCAB

b)ChứngminhADlàtrungtrựccủaCD

c)SosánhCDvàBC

d)M làtrungđiểm củaBC,DM cắtBItạiG,CGcắtDBtạiK.ChứngminhKlà

trungđiểm củaDB.

Bài19:(thikì2)Chotam giácABCcântạiA.TrêntiađốicủaBClấyđiểm M,

trêntiađốicủatiaCBlấyđiểm NsaochoBM =CN.

a)Chứngminhrằngtam giácAMNlàtam giáccân.

b)KẻBH AM (H AM),kẻCK AN(K AN).ChứngminhrằngBH=CK.

c)ChứngminhrằngAH=AK.

d)Khi BAC=60ovàBM =CN=BC,hãytínhsốđocácgóccủatam giác

AMNvàxácđịnhdạngcủatam giácOBC.

Bài20:(thikì2)Chotam giácABCcânởA.TrêncạnhABlấyđiểm D,trên

cạnhAClấyđiểm EsaochoAD=AE.GọiM làgiaođiểm củaBEvàCD.

Chứngminhrằng:

a)BE=CD

b) BMD= CME

c)AM làtiaphângiáccủagócBAC.

Bài21:(thikì2)Chotam giáccânABCcó A=45o,AB=AC.Từtrungđiểm I

củacạnhACkẻđườngvuônggócvớiACcắtđườngthẳngBCởM.Trêntiađối

củatiaAM lấyđiểm NsaochoAN=BM.

Chứngminhrằng:

a) AMC= ABC

b) ABM = CAN

c)Tam giácMNCvuôngcânởC.

Bài22:(thikì2)Chotam giácABCcóAB=AC.TrêntiađốicủacáctiaBAvà

CAlấyhaiđiểm DvàE,saochoBD=CE.

a)ChứngminhDE//BC

b)TừDkẻDM vuônggócvớiBC,từEkẻENvuônggócvớiBC.Chứngminh

DM =EN.
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c)Chứngminhtam giácAMNlàtam giáccân.

d)TừBvàCkẻcácđườngvuônggócvớiAM vàANchúngcắtnhautạiI.

ChứngminhAIlàtiaphângiácchungcủahaigócBACvàgócMAC.

Bài23:(thikì2)Chotam giácABCvuôngtạiA,đườngphângiácBK(K AC).

KẻKIvuônggócvớiBC,IthuộcBC.

a)Chứngminhrằng: ABK= IBK

b)KẻđườngcaoAHcủa ABC.ChứngminhAIlàtiaphângiáccủagócHAC.

c)GọiFlàgiaođiểm củaAHvàBK.Chứngminh: AFKcânvàAF<KC.

d)Lấyđiểm M thuộctiaAHsaochoAM =AC.ChứngminhIM IF.

Bài24:(Thikì1)ChoΔABC cóAB=ACkẻBDvuônggócvớiAC;CEvuông

gócvớiAB(D AC;E AB).GọiOlàgiaođiểm BDvàCE.

Chứngminh:

a,BD=CE

b,ΔOEB=ΔODC

c,AOlàtiaphângiáccủagócBAC

Bài25:(Thikì1)Chotam giácABCvuôngtạiA,kẻAHvuônggócvớiBC(H

BC).TrêntiađốicủatiaHAlấyđiểm DsaochoHD=AH

a/ChứngminhAHB=DHB

b/ChứngminhBDCD

Bài26:(Thikì1)Chotam giácABCvuôngtạiAvàAB=AC.QuađỉnhAkẻ

đườngthẳngxysaochoxykhôngcắtđoạnthẳngBC.KẻBDvàCEvuônggóc

vớixy(D xy,E xy)

a)Chứngminh:

b)Chứngminh:rABD=rCAE

c)Chứngminh:DE=BD+CE

Bài27:(Thikì1)Cho ABC (AB=AC),gọiM làtrungđiểm củaBC.

a)ChứngminhAM BC

b)ĐườngthẳngquaBvuônggócBAcắtAM tạiI.ChứngminhCI CA

Bài28:(Thikì1)ChoΔABCcóAB=AC,M làtrungđiểm củaBC.Trêntiađối

củatiaMAlấyđiểm DsaochoAM =MD.
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a.ChứngminhΔAMB=ΔDCM

b.ChứngminhAB//DC

Bài29:(Thikì1)Chotam giácABCcóbagócnhọn,trêntiađốicủatiaABlấy

điểm DsaochoAD=AB.TrêntiađốicủatiaAClấyđiểm EsaochoAE=AC.

a)Chứngminh:DE=BC.

b)Chứngminh:DE//BC.

c)TừEkẻEHvuônggócvớiBD(HBD).TrêntiađốicủatiaHElấyđiểm F

saochoHF=HE.Chứngminh:AF=AC.

Bài30:(Thikì1)Cho =700.TrêntiaOAlấyđiểm M,trêntiaOBlấyđiểm N

saochoOM =ON.Trêntia MAlấyđiểm E,trêntiaMBlấyđiểm FsaochoME

=NF.

a)Chứngminh:Tam giácEONbằngtam giácFOM.

b)Gọigiaođiểm củaNEvàNFlàI.Chứngminh: EMI= FNI.

c)Chứngminh: IME= INF

d)TínhgócIOM?

Bài31:(Thikì1)ChoTam giácABCvuôngtạiA,kẻtiaphângiácBD(D AC)

củagócB,kẻAIvuônggócBD(IBD),AIcắtBCtạiE.

a)Chứngminh: BIA= BIE

b)Chứngminh:BA=BE

c)Chứngminh: BEDvuông

Bài32:(Thikì1)Cho ABCcóA=90o.KẻAHvuônggócvớiBC(H BC).Trên

đườngthẳngvuônggócvớiBCtạiBlấyđiểm Dkhôngcùngnửamặtphẳngbờ

BCvớiđiểm AsaochoBD=AH.Chứngminhrằng:

a) AHB= DBH

b)AB//DH

c)TínhgócABC,biếtgócBAH=35o

Bài33:(Thikì1)Chotam giácABCgọiM làtrungđiểm củaAB.Trêntiađối

củatiaMClấyđiểm Nsaocho:MC=MN.Chứngminhrằng:
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a)ΔAMN=ΔBMC.

b)AN//BC

c)ΔNAC=ΔCBN

Bài34:(Thikì1)Chotam giácABCcóAB=AC.KẻBDvuônggócvớiAC;CE

AB(D AC;E AB).GọiOlàgiaođiểm củaBDvàCE.Chứngminh:

a,BD=CE

b,rOEB=rODC

c,AOlàtiaphângiáccủagócBAC

Bài35:(Thikì1)Chotam giácABCcóbagócnhọn,đườngcaoAHvuônggóc

vớiBCtạiH.TrêntiađốicủatiaHAlấyđiểm DsaochoHA=HD.

a)ChứngminhrằngBClàtiaphângiáccủagócABD.

b)ChứngminhrằngCA=CD.

Bài36:(Thikì1)Chotam giácABC.Từtrungđiểm M củaBC,kẻMD//AB(D

thuộcAC)vàME//AC(EthuộcAB).Chứngminhrằng:

a.GócACBbằnggócEMB.

b.Tam giácEBM bằngtam giácDMC.

c.Tam giácEDM bằngtam giácCMD

d.ED=½BC

Bài37:(Thikì1)Chotam giácABCcógócA=900.TrêncạnhBClấyđiểm E

saochoBE=BA.TiaphângiáccủagócBcắtACtạiM.

a/ ChứngminhrABM =rEBM.

b/ SosánhAM vàEM.

c/ TínhsốđogócBEM

Bài38:(Thikì1)ChogócnhọnxOy.LấyM làmộtđiểm nằm trêntiaphângiác

OtcủagócxOy.Kẻ ;

a)ChứngminhMQ=MH

b)NốiQHcắtOtởG.ChứngminhGQ=GH

c)ChứngminhQH OM
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Bài39:(Thikì1)Chotam giácABCcó =900vàAB=AC.GọiKlàtrungđiểm

củaBC

a)Chứngminh AKB= AKCvàAK BC

b)TừCvẽđườngthẳngvuônggócvớiBCcắtđườngthẳngABtạiE.Chứng

minhEC//AK.

c)TínhgócBEC

Bài40:(Thikì1)ChogócnhọnxOy.TrêntiaOxlấyđiểm A,trêntiaOylấy

điểm BsaochoOA=OB.TrêntiaAxlấyđiểm C,trêntiaBylấyđiểm Dsaocho

AC=BD.

a)Chứngminh:AD=BC.

b)GọiElàgiaođiểm ADvàBC.Chứngminh: EAC= EBD.

c)Chứngminh:OElàphângiáccủagócxOy.

Bài41:(Thikì1)Chotam giácABC.TrêntiađốicủatiaABlấyDsaocho

AD=AB,trêntiađốicủatiaAClấyđiểm EsaochoAE=AC.

a)Chứngminhrằng:BE=CD.

b)Chứngminh:BE//CD.

c)GọiM làtrungđiểm củaBEvàN làtrungđiểm củaCD.Chứngminh:

AM=AN.

Bài42:(Thikì1)Chotam giácABC,cógócA=900.TiaphângiácBEcủagóc

ABC( ).TrênBClấyM saochoBM=BA.

a)Chứngminh

b)Chứngminh

c)SosánhgócABCvàgócMEC


